
TUẦN 4
Mẫu giáo hiện đã trở lại học ở trường cho

Học ở nhà ở trường mẫu giáo tuần qua. Điều này có nghĩa là giáo viên sẽ chỉ
làm việc với học sinh trong lớp học. Sẽ 

không có lưới học tập nào nữa sau tuần này.Thứ Hai ngày 25 tháng 10 - Thứ sáu ngày 29 tháng 10
QUY TẮC CÔNG BẰNG: Luôn An toàn - Tránh nắng, đội mũ.

thứ hai Thứ ba thứ Tư Thứ năm thứ sáu

tiếng Anh

Nhận thức về ngữ âm: thêm một
tiếng Anh

Nhận thức về ngữ âm: thêm một
tiếng Anh

Nhận thức về ngữ âm: thêm một
tiếng Anh

Nhận thức về ngữ âm: thêm một
tiếng Anh

Nhận thức về ngữ âm: thêm một

âm vị ở đầu một từ để tạo ra 
một từ mới. Luyện nói từng từ 
và kẻ một đường thẳng cho 
phù hợp với bức tranh.

Ví dụ: / b / + tất cả tạo thành quả bóng, vẽ một 

đường thẳng đến hình ảnh của một quả bóng.

âm vị ở đầu một từ để tạo ra 
một từ mới.

âm vị ở đầu một từ để tạo ra 
một từ mới.

âm vị ở đầu một từ để tạo ra 
một từ mới.

âm vị ở đầu một từ để tạo ra 
một từ mới.

Reading Eggs: Hoàn thành bản đồ 

trên Reading Eggs.
Reading Eggs: Hoàn thành bản đồ 

trên Reading Eggs.

Đọc: Đọc văn bản có thể giải 
mã ở cuối lưới.Đọc: Đọc văn bản có thể giải 

mã ở cuối lưới.

Đọc: Đọc văn bản có thể giải 
mã ở cuối lưới.
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tiếng Anh tiếng Anh tiếng Anh tiếng Anh tiếng Anh

Quy tắc CÔNG BẰNG:

Luôn An toàn - Hãy an toàn trước ánh nắng mặt trời, hãy 

đội mũ của bạn.

Viết: Chúng ta đang học viết 
câu ghép.
Tôi có thể sử dụng từ 'bởi vì' để 
nối các câu của mình.
Tôi có thể sử dụng danh từ, động từ và tính 

từ để xây dựng câu của mình.

Viết: Chúng ta đang học viết 
câu ghép.
Tôi có thể sử dụng từ 'bởi vì' để 
nối các câu của mình.
Tôi có thể sử dụng danh từ, động từ và tính 

từ để xây dựng câu của mình.

Viết: Chúng ta đang học viết 
câu ghép.
Tôi có thể sử dụng từ 'bởi vì' để 
nối các câu của mình.
Tôi có thể sử dụng danh từ, động từ và tính 

từ để xây dựng câu của mình.

Viết: Chúng ta đang học viết 
câu ghép.
Tôi có thể sử dụng từ 'bởi vì' để 
nối các câu của mình.
Tôi có thể sử dụng danh từ, động từ và tính 

từ để xây dựng câu của mình.

Vẽ một bức tranh và viết một câu về 

lý do tại sao điều quan trọng là phải 

an toàn khi đi nắng và đội mũ của 

bạn. Nghe đến bài hát 'Home Among 
the Gum Trees'. Hát và nhảy theo 
bài hát.
Nhìn trên bàn để tìm hiểu về từ 
'dây phơi quần áo' và
'hiên'.
Khoanh tròn danh từ, động từ 
và tính từ trong bài hát.

Nghe đến bài hát 'Home Among 
the Gum Trees'. Hát và nhảy theo 
bài hát.

Nghe đến bài hát 'Kookaburra 
Sits in the Old Gum Tree'. Hát và 
nhảy theo bài hát.
Nhìn tại bàn để tìm hiểu về từ 
'vui vẻ' và 'cây kẹo cao su'.

Khoanh tròn danh từ, động từ 
và tính từ trong bài hát.

Nghe đến bài hát 'Kookaburra 
Sits in the Old Gum Tree'. Hát và 
nhảy theo bài hát.
Vẽ một hình ảnh của phần yêu 
thích của bài hát.
Nói chuyện về phần yêu thích của bạn 

trong bài hát.

Viết về phần yêu thích của bạn trong bài hát 

bằng cách sử dụng từ 'bởi vì' để cho chúng 

tôi biết lý do tại sao đó là phần yêu thích của 

bạn.

Vẽ một hình ảnh của phần yêu 
thích của bài hát.
Nói chuyện về phần yêu thích của bạn 
trong bài hát.

Viết về phần yêu thích của bạn trong bài hát 

bằng cách sử dụng từ 'bởi vì' để cho chúng 

tôi biết lý do tại sao đó là phần yêu thích của 

bạn.

Nghỉ
toán học
Ấm lên
Đếm chuyển tiếp từ hàng chục đến

100.
Số nguyên
Chúng tôi đang học cách sử 
dụng các vật liệu cụ thể để 
tìm các kết hợp cho các số
20, bằng cách đếm tiếp từ 10.

Nghỉ
toán học
Ấm lên
Đếm ngược hàng chục từ
100.
Số nguyên
Chúng tôi đang học cách tìm 
các kết hợp cho các số để
20, bằng cách đếm tiếp từ 10.

Nghỉ
toán học
Ấm lên
Nhận dạng tất cả các chữ số đến 
30 cũng như 40, 50, 60, 70, 80, 
90 và 100.
Số nguyên
Chúng tôi đang học cách tìm 
các kết hợp cho các số để
20, bằng cách đếm tiếp từ 10.

Nghỉ
toán học
Ấm lên
Tìm số lớn nhất trong nhóm 
các số được chọn từ 1 đến 20.

Khối lượng

Chúng tôi đang học cách xác 
định các vật thể nặng. Tìm vật 
nặng hơn hình dưới đây.

Nghỉ
toán học
Ấm lên
Xếp các số từ 1-20 theo thứ tự từ 
nhỏ nhất đến lớn nhất.
Khối lượng

Chúng tôi đang học cách xác 
định các vật thể là ánh sáng. 
Tìm những vật nhẹ hơn hình 
bên.

Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ



Khoa học

Tốc độ và hướng
Tốc độ có nghĩa là một cái gì đó có thể 

đi nhanh hay chậm.

Hướng có nghĩa là con đường mà 

một cái gì đó đang diễn ra.

Môn lịch sử

Gia đình ở những nơi khác có giống 

tôi không?

Chọn một hoạt động từ tờ 
Thứ Tư An Sinh.

Nghệ thuật sáng tạo

Nghe cuốn sách: Tại sao tôi 
yêu nước Úc
https://www.youtube.com/wat ch

? v = DjbQfDzDjhM

PDHPE
Kỹ năng đá bóng

Xem video của Tom Tom.
https://www.inquisitive.com/vide o / 
884-tom-tom

Làm nóng cơ thể bằng cách chạy 
nhanh nhất có thể trong 30 giây!

Chúng tôi đang luyện tập kỹ năng 
sút bóng của mình. Ra ngoài với 
một quả bóng và tập đá nó vào 
tường hoặc với ai đó của bạn. Nếu 
không có bóng, bạn có thể thử 
cuộn các mảnh giấy lại thành một 
quả bóng.

Sử dụng bản đồ của Úc để 
xem nơi bạn sống và nơi Tom 
Tom sống.
Vẽ một cái gì đó mà Tom Tom 
thích làm với gia đình của mình. Vẽ 
một cái gì đó mà bạn thích

Nghe nhạc trong video và di 
chuyển cơ thể của bạn nhanh và 
chậm
https://www.youtube.com/wat 
ch? v = j24_xH5uvdA

Cây Boab được tìm thấy ở Tây 
Úc. Sử dụng mẫu bên dưới để 
thiết kế Boab Tree của riêng 
bạn như trong sách.

Một số điều nhanh là gì?

Một số điều chậm là gì?

Hoàn thành hoạt động bên dưới.
để làm với gia đình của bạn. Chúng 
giống nhau hay khác nhau?

https://www.youtube.com/watch?v=j24_xH5uvdA
https://www.youtube.com/watch?v=j24_xH5uvdA
https://www.inquisitive.com/video/884-tom-tom
https://www.inquisitive.com/video/884-tom-tom
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch




Vẽ một bức tranh và viết một câu về lý do tại sao bạn nên an toàn khi đi nắng và đội mũ.

Thứ Hai - Quy tắc CÔNG BẰNG

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________



Toán Thứ Hai: Đếm tới 10s. Thực hành ít nhất 3 lần.



Toán thứ hai: Có tất cả bao nhiêu chục và mấy chục? Có bao nhiêu cái hoàn toàn? Nhìn vào ví dụ trong hộp màu xanh lam, sau đó tự mình thử các ví dụ khác.

Đây được gọi là hàng chục.

Bạn không cần phải đếm từng ô vuông. 
Có 10 ô vuông nhỏ trong mỗi ô.

Đây là những cái.
Ở đây chúng tôi có 3 cái.

Nếu tôi đặt 10 trong đầu và thêm 3 cái tôi có tổng cộng 13.



Khoa học thứ hai:

Vẽ một số thứ nhanh Rút ra một số điều còn chậm





Thứ Ba Viết

Khoanh tròn các danh từ, động từ và tính từ trong bài hát.

Khoanh tròn tất cả các danh từ bằng màu vàng. Một danh từ là người, động vật, địa điểm, hoặc sự vật. Ví dụ, Possums Khoanh tròn 

tất cả các động từ có màu xanh lá cây. Một động từ là một từ đang làm. Vd: nấu ăn

Khoanh tròn tất cả các tính từ bằng màu đỏ. Một tính từ là một công việc mô tả. Vd: cũ



Đọc bảng để tìm hiểu về các từ trong bài hát.

Vẽ một dây phơi quần áo! Đặt từ trong một câu nếu bạn có thể.

Vẽ một mái hiên! Đặt từ trong một câu nếu bạn có thể.



Thứ ba Toán: Đếm ngược 10s từ 100. Thực hành ít nhất 3 lần. Sau đó điền các số còn thiếu vào con sâu bướm.



Toán Thứ ba: Có 10 chấm tròn màu xanh trong khung số mười. Hãy đếm bằng cách sử dụng các chấm màu xanh lá cây để tìm tổng cộng bao nhiêu.



Lịch sử Thứ Ba:

Vẽ một bức tranh về những gì bạn thích làm Vẽ một bức tranh về những gì Tom Tom thích làm



.



Viết thứ tư

Nghe bài hát 'Home Among the Gum Tree'

Vẽ một bức tranh và viết một câu về phần yêu thích của bài hát, sử dụng kết hợp 'bởi vì'.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________



Thứ 4: Toán

Chúng tôi đang học cách xác định các con số.

Nói những con số dưới đây với một thành viên trong gia đình.



Thứ tư: toán học

Chúng tôi đang học cách kết hợp số cho các số đến 20.

Có bao nhiêu cách bạn có thể tạo thành số 12. Hoàn thành bảng dưới đây.

17

11 19 16



Thứ Tư An lành:





Thứ Năm Viết

Khoanh tròn các danh từ, động từ và tính từ trong bài hát.

Khoanh tròn tất cả các danh từ bằng màu vàng. Một danh từ là người, động vật, địa điểm, hoặc sự vật. Ví dụ, Possums Khoanh tròn 

tất cả các động từ có màu xanh lá cây. Một động từ là một từ đang làm. Vd: nấu ăn

Khoanh tròn tất cả các tính từ bằng màu đỏ. Một tính từ là một công việc mô tả. Vd: cũ



Đọc bảng để tìm hiểu về các từ trong bài hát.

Vẽ một bức tranh của một người đang vui vẻ hạnh phúc. Đặt từ trong một câu 

nếu bạn có thể.

Vẽ một hình ảnh của một cây kẹo cao su. Đặt từ trong một câu nếu bạn có thể.



Thứ năm: toán học

Khoanh tròn nhóm lớn nhất trong mỗi tập hợp.



Thứ năm: Toán

Tìm vật nặng hơn bút chì. Vẽ những 

phát hiện của bạn vào các hộp



Nghệ thuật thứ năm:

Sử dụng Mẫu cây Boab để tô màu và thiết kế Cây Boab của riêng bạn.





Viết thứ sáu

Nghe bài hát 'Kookaburra Sits in the Old Gum Tree'

Vẽ một bức tranh và viết một câu về phần yêu thích của bài hát, sử dụng kết hợp 'bởi vì'.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________



Thứ sáu: Toán

Cắt các số ra và xếp chúng theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất



Thứ sáu: Toán

Tìm vật nhẹ hơn cái ghế. Vẽ những 

phát hiện của bạn trong hộp.



PDHPE thứ sáu

Vẽ một bức tranh của bạn đang đá một quả bóng bên ngoài.



Văn bản có thể giải mã








